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SỐ 03/2023/NQ-HĐND
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2023/NQ-HĐND)

	
	
	NỘI DUNG
	THUYẾT MINH

	Thể thức Nghị quyết
	
	Điều chỉnh mẫu
	Theo Mẫu 17. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (quy định trực tiếp), được ban hành kèm theo Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

	Tên gọi của Nghị quyết


	 Nghị quyết về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
	Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
	Bổ sung cụm từ “trên địa bàn thành phố Cần Thơ”

	Các văn bản là căn cứ ban hành Nghị quyết
	- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
	- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2026)


	Cập nhật các văn bản mới, thay thế các văn bản làm căn cứ đã hết hiệu lực

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	
	
	

	1. Phạm vi điều chỉnh 


	Nghị quyết này quy định mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của ngành Văn hóa; mức khen thưởng hội thi văn nghệ của ngành Giáo dục và Đào tạo.  


	Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; mức khen thưởng trong các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố, cấp xã tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
	Bỏ các cụm từ chỉ phạm vi “ngành văn hóa” và “ngành Giáo dục và Đào tạo”; điều chỉnh từ ngữ để phạm vi điều chỉnh được rộng rãi hơn

	2. Đối tượng áp dụng 


	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tập thể, cá nhân đoạt giải; cộng tác viên tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khoản 1 Điều này. 


	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân, cộng tác viên tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố, cấp xã tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
	Điều chỉnh từ ngữ để đối tượng áp dụng được rộng rãi hơn

	Điều 2. Mức chi bồi dưỡng và khen thưởng
	
	
	

	
	1. Mức chi bồi dưỡng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (Theo Phụ lục I).
	1. Mức chi bồi dưỡng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (Đính kèm Phụ lục I)
	Nội dung này như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND, nhưng mức chi theo Phụ lục I thay đổi

	
	Phụ lục I
	Phụ lục I
	Hiện nay mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, là 2.340.000đ, tăng 30% so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND, áp dụng mức lương cơ sở làm cơ sở để quy định mức chi là 1.800.000đ. Do đó, cần điều chỉnh mức chi bồi dưỡng và khen thưởng đề phù hợp với nhu cầu cuộc sống. Trên cơ sở các nội dung chi bồi dưỡng theo Phụ lục I Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND, tuy nhiên mức chi bồi dưỡng đề xuất tăng khoảng 30% (làm tròn số).

	
	2. Mức khen thưởng tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan (Theo Phụ lục II).


	2. Mức khen thưởng tại các hội thi, hội diễn, liên hoan và cuộc thi có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật (Đính kèm Phụ lục II)
	Bổ sung thêm cụm từ có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nội dung và mức chi khen thưởng theo Phụ lục II thay đổi

	
	Phụ lục II
	Phụ lục II
	- Thực tế hoạt động, có những cuộc thi, giải thưởng được tổ chức, nhưng không có mục chi theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND và văn bản quy phạm pháp luật quy định của Trung ương và Bộ ngành có liên quan chưa quy định cụ thể, nên còn gặp khó khăn trong việc chi khen thưởng đối với các nội dung này (như: Cuộc thi Ấn phẩm Xuân, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Liên  hoan Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân, Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển …); việc chi bồi dưỡng, nhuận bút một số nội dung còn gặp vướng mắc vì không có cơ sở áp dụng (như chi nhuận bút tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh cho hoạt động trưng bày, triển lãm nhiệm vụ chính trị; chi nhuận bút trong Ấn phẩm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ ….). Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở nội dung chi khen thưởng theo Phụ lục II nội dung khen thưởng như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND và bổ sung thêm các nội dung chi giải thưởng gồm: loại hình sân khấu dù kê, kịch bản tuyên truyền giới thiệu sách, thuyết trình, tuyên truyền giới thiệu sách hấp dẫn nhất, thuyết trình sách hấp dẫn nhất.
- So với quy định về mức chi bồi dưỡng, khen thưởng của một số ngành, lĩnh vực và địa phương khác trong cả nước, có tính chất tương tự (được ban hành sau Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND thành phố), thì một số nội dung mức chi bồi dưỡng và khen thưởng các giải trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND thấp hơn rất nhiều, cụ thể đối với một vài trường hợp như sau:

+ Đối với các ngành, lĩnh vực khác: 

Mức chi cho tổ chức cuộc thi, hội thi (bao gồm hội thi sân khấu) theo khoản 13 Điều 3 Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, như sau: 

“d) Chi giải thưởng: Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi để quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt định mức chi tối đa quy định tại điểm này, như sau:

- Giải nhất: Tập thể: 15.000.000 đồng; Cá nhân: 9.000.000 đồng;

- Giải nhì: Tập thể: 10.500.000 đồng; Cá nhân: 4.500.000 đồng;

- Giải ba: Tập thể: 7.500.000 đồng; Cá nhân: 3.000.000 đồng;

- Giải khuyến khích: Tập thể: 4.500.000 đồng; Cá nhân: 1.500.000 đồng;

- Giải phụ khác: 750.000 đồng.”

Mức chi tổ chức thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình theo khoản 4 Điều 34 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình:
“4. Chi giải thưởng:

Mỗi cuộc thi có tối đa 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích, mức chi giải thưởng như sau:

a) Chi giải nhất: Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 30.000.000 đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 20.000.000 đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 20.000.000 đồng/giải thưởng; cấp tỉnh tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng; cấp huyện tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng;

b) Chi giải nhì: Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 20.000.000 đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng; Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng; cấp tỉnh tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng; cấp huyện tối đa 2.500.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng;

c) Chi giải ba: Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng; cấp tỉnh tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng; cấp huyện tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 700.000 đồng/giải thưởng;

d) Chi giải khuyến khích: Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 3.000.000 đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 1.500.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 750.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng; cấp tỉnh tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng; cấp huyện tổ chức 700.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 350.000 đồng/giải thưởng.”

+ Đối với các địa phương khác:


Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 16/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Tiền thưởng giải tập thể cho các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh: Giải Nhất 10.000.000đ, Giải Nhì 7.000.000đ, Giải Ba 5.000.000đ, Giải Khuyến khích 3.000.000đ (cấp xã chi bằng 50% mức chi cấp tỉnh).

Nghị quyết số 117/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La: Tiền giải thưởng tập thể (giải chương trình, toàn đoàn): Giải Nhất: cấp tỉnh 10.000.000đ, cấp xã 4.000.000đ; Giải nhì: cấp tỉnh 7.000.000đ, cấp xã 3.000.000đ; Giải ba: cấp tỉnh 5.000.000đ, cấp xã 2.000.000đ; Giải khuyến khích: cấp tỉnh 3.000.000đ, cấp xã 1.000.000đ.

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 quy định mức chi giải thưởng toàn đoàn cho các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan do thành phố Cần Thơ tổ chức: Giải Nhất 3.000.000đ, Giải Nhì 2.500.000đ, Giải Ba 2.000.000đ, Giải Khuyến khích 1.000.000đ.
Trên cơ sở đối chiếu với quy định về mức chi bồi dưỡng, khen thưởng của một số ngành, lĩnh vực và địa phương khác trong cả nước, có tính chất tương tự (được ban hành sau Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND thành phố) và nguyện vọng, đề xuất của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc, đề xuất tăng gấp đôi mức chi khen thưởng theo Phụ II. 

	
	3. Mức chi theo nghị quyết áp dụng đối với các hoạt động do thành phố tổ chức. Tùy theo khả năng ngân sách, cấp huyện, cấp xã áp dụng mức chi cho phù hợp nhưng không vượt mức quy định tại Nghị quyết này.

	3. Mức chi theo Nghị quyết áp dụng đối với các hoạt động do thành phố tổ chức. Các hội thi, hội diễn, liên hoan và cuộc thi có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật do cấp xã tổ chức áp dụng mức chi giải thưởng từ bằng 70% mức chi khen thưởng cấp thành phố, tùy theo khả năng ngân sách của địa phương, có thể áp dụng mức chi cao hơn nhưng không vượt quá quy định tại Nghị quyết này.
	- Bỏ cụm từ “cấp huyện” để phù hợp với chính quyền hai cấp
- Bổ sung nội dung quy định mức chi cụ thể “từ bằng 70% mức chi khen thưởng cấp thành phố, tùy theo khả năng ngân sách của địa phương, có thể áp dụng mức chi cao hơn”, để cấp xã thuận tiện trong áp dụng trong hoạt động có liên quan tại địa phương



	
	
	4. Trường hợp các ngành, lĩnh vực khác đã ban hành quy định về mức chi bồi dưỡng, khen thưởng cho hoạt động có liên quan về văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, thì các cơ quan, đơn vị không áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này.
	Bổ sung nội dung này để tránh chồng chéo với quy định khác có liên quan, vì đối với một số ngành, lĩnh vực được Trung ương, Bộ, ngành có liên quan quy định mức chi cụ thể cho hoạt động có liên quan về văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực

	
	
	5. Những nội dung chi không quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo các quy định có liên quan.
	Bổ sung nội dung này nhằm quy định rõ ràng hơn

	Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện chi bồi dưỡng và khen thưởng
	
	
	

	
	1. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo Nghị quyết này phải được Ủy ban nhân dân cùng cấp của thành phố thống nhất tổ chức.


	1. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo Nghị quyết này phải được Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương tổ chức hoặc trong khuôn khổ các hoạt động theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các hoạt động, sự kiện của Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố.
	Bổ sung quy định cụ thể về phạm vi các hoạt động, để thuận tiện trong việc áp dụng mức chi trong thực tế 

	
	2. Tác phẩm được chi bồi dưỡng khi được cơ quan, đơn vị tổ chức thống nhất sử dụng, thẩm định. Hội đồng nghệ thuật được chi bồi dưỡng khi được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với số lượng không quá 11 thành viên.
	2. Tác phẩm được chi bồi dưỡng khi được cơ quan, đơn vị tổ chức thống nhất sử dụng, thẩm định. 


	Nội dung này như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	
	3. Việc khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Số lượng giải thưởng không quá 40% số lượng tiết mục tham gia tại cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan. 

	3. Hội đồng nghệ thuật được chi bồi dưỡng khi được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

	Nội dung này thay đổi, do Thông tư số 08/2024/TT-BVHTTDL 18/10/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, quy định cấp tỉnh chỉ có Hội đồng nghệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập (không còn Hội đồng nghệ thuật cấp Sở) và không quy định số lượng tối đa (số lượng tối thiểu từ 07 thành viên trở lên)

	
	
	4. Việc khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Số lượng giải thưởng không quá 40% số lượng tiết mục tham gia tại cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan.
	Nội dung này như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	Điều 4. Nguồn kinh phí
	
	
	

	
	Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật.
	Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật.
	Nội dung này như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	Điều 5. Trách nhiệm thi hành
	
	
	

	
	1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
	1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
	Nội dung này cơ bản như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	
	2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


	2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Nội dung này cơ bản như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	Điều 6. Hiệu lực thi hành
	
	
	

	
	1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2023.
	1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng ….. năm 2025.
	Nội dung này cơ bản như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	
	2. Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
	2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.


	Nội dung này cơ bản như Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

	
	3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X,        kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2023./.
	3. Các mức chi bồi dưỡng và khen thưởng được quy định tại Nghị quyết này áp dụng đến khi Trung ương ban hành các quy định mới có liên quan.
	Nội dung này được bổ sung

	
	
	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X,        Kỳ họp thứ …… thông qua ngày …. tháng ….. năm 2025./.
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